LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 22 (Từ ngày 13/02  đến ngày 17/02/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
30/01
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	43
	Tập đọc
	Lập làng giữ biển. GDQPAN
	GAĐT - máy

	
	
	3
	106
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	4
	43
	LTVC
	Tiết 1: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. BS: Đ/c
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	43
	T.Anh-B
	Unit 13: Lesson 2
	

	
	
	6
	43
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng chất đốt (TT)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDPTTNTT Bài 5: PT ngạt - tắc đường thở
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
31/01
	
Sáng
	1
	43
	T.L.Văn
	Tiết 1: Ôn tập văn kể chuyện
	GAĐT - máy

	
	
	2
	107
	Toán
	DTXQ và DTTP của HLP
	GAĐT - máy

	
	
	3
	22
	K.chuyện
	Ông Nguyễn Khoa Đăng.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	43
	Song ngữ
	Circle
	

	
	
	6
	43
	Thể dục
	Nhảy dây–P.hơp mang vác – TC: “Trồng nụ, tr.hoa”
	

	
	
	7
	22
	Mĩ thuật
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	OBH: Tre ngà bên lăng Bác. TĐN số 5 “ Năm cánh…
	GAĐT - máy

	
Tư
01/02
	
Sáng
	1
	44
	Tập đọc
	Cao Bằng. BS
	GAĐT - máy

	
	
	2
	108
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	3
	22
	Chính tả
	Nghe viết: Hà Nội.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	22
	Đọc sách
	CĐ 6 - Bài 2: Hướng dẫn học sinh viết thư, lời chúc gửi đến người phụ nữ con yêu.
	Máy

	
	
Chiều
	5
	44
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
	GAĐT - máy

	
	
	6
	22
	Lịch sử
	Bến Tre đồng khởi
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Time
	

	
Năm
02/02
	
Sáng
	1
	44
	LTVC
	Tiết 2: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	44
	T.Anh-B
	Unit 13: Lesson 3
	Máy

	
	
	3
	43
	Tin học
	Windown Movie Maker 2.6
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Renewable sources of energy
	

	
	
	6
	22
	Địa lý
	Châu Âu
	GAĐT - máy

	
	
	7
	22
	Kỹ thuật
	Lắp xe cần cẩu
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
03/02
	
Sáng
	1
	44
	Tin học
	Windown Movie Maker 2.6
	

	
	
	2
	44
	T.L.Văn
	Kể chuyện (Kiểm tra viết)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	110
	Toán
	Thể tích của 1 hình
	GAĐT - máy

	
	
	4
	44
	Thể dục
	Nhảy dây - Di chuyển tung bắt bóng - BS
	

	
	
Chiều
	5
	22
	Đạo đức
	Uỷ ban nhân dân xã, phường em-T2 BS : Đ/c
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Em yêu Tổ quốc Việt Nam
HĐ2: Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Time
	


Ngày 03  tháng 02  năm  2023
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	


